
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 90902105 Vi Văn Cường 05/11/1996 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

2 51102584 Nguyễn Thế Thủ 27/08/1990 Nam Vĩnh Phúc
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

3 51106542 Hà Công Đức Anh 27/10/1993 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

4 50104279 Phạm Đình Hưng 06/08/1985 Nam Phú Thọ Nộp hồ sơ và 390.000 đồng

5 51107465 Lê Đức Anh 14/10/1992 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

6 51106258 Lê Quang Thành 23/05/1995 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

7 50120367 Trương Hữu Hoài 16/02/1993 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

8 50112748 Lê Văn Dương 17/06/1994 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

9 90900517 Tô Văn Ánh 1986/08/21 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

10 50120392 Nguyễn Duy Hồng Quân 20/08/1991 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

11 91215143 Hoàng Văn Quân 02/09/1986 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

12 51220021 Phan Văn Thành 13/05/2002 Nam Tay nghề Hàn
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

13 51103999 Hoàng Anh Tuấn 08/12/2002 Nam Thái Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

14 51104897 Vũ Văn Hiệp 27/07/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

15 51210014 Trần Văn Cử 13/10/1999 Nam Tay nghề Hàn
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

16 50782167 Lê Tấn Lực 12/07/1995 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

17 90803114 Ngô Thị Thanh Nhàn 10/10/2003 Nữ Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

18 50304200 Trương Văn Ngọc 20/07/1993 Nam Đắk Nông
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

19 50300743 Nguyễn Hoàng Long 03/10/1995 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

20 51132054 Lê Văn Luân 10/04/1990 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

21 90903218 Dương Thi Ngọc Thơ 08/07/1994 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

22 50722984 Vũ Đình Quý 04/10/1993 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

23 90901297 Lê Thanh Đức 12/02/2001 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2
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24 51107558 Đỗ Trường Kha 13/08/1993 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

25 91203915 Trần Quang Phượng 04/05/1987 Nam Thái Nguyên
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

26 91214369 Thái Đình Ngọc 20/07/1988 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

27 51103769 Nguyễn Văn Thông 19/01/1988 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

28 51105920 Lê Doãn Huy 15/06/1985 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

29 51104881 Đặng Đình Tư 01/02/1992 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

30 50781370 Nguyễn Văn Hải 20/07/1990 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

31 91207619 Lưu Doãn Hòa 07/12/1988 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2


